
Đơn vị: UBND XÃ BA THÀNH
Bộ phận: ……………….

Mã đơn vị SDNS: ……….    Số: ……..
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢM THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO TRỢ XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Tháng 01 năm 2024
Đơn vị tính: Đồng

STT Họ và tên Địa chỉ ngày tháng năm
sinh Loại đối tượng Số tiền Lý do

1 2 3 4 5 6 7
1 Trần Thị Lệ Làng Teng - Ba Thành 10-11-1964 Người khuyết tật đặc biệt nặng 720.000 cắt tháng 02/2024,

 lý do chết

2 Trần Thị Tứ Làng Teng - Ba Thành 20-08-1972
Hộ gia đình chăm sóc người

khuyết tật đặc biệt nặng là Trần
Thị Lệ

360.000
cắt tháng 02/2024,

 lý do đối tượng KTĐBN đã
chết

Cộng: 02 720.000
Thuyết minh:
1- Đối tượng chuyển đi: Số người ...........…………. Số tiền ...........…….  đồng
2- Đối tượng hết thời hạn hưởng: Số người : 0 .  Số tiền ………….. đồng
3- Đối tượng chết: Số người: 01.  Số tiền:  720.000 đồng
4- Đối tượng giảm khác: Số người: 01 Số tiền: 360.000 đồng

Ba Thành, ngày    tháng 01 năm 2024
Người lập CHỦ TỊCH 
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Đơn vị: UBND XÃ BA THÀNH
Bộ phận: ……………….

Mã đơn vị SDNS: ……….    Số: ……..
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢM THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO TRỢ XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Tháng 03 năm 2024
Đơn vị tính: Đồng

STT Họ và tên Địa chỉ ngày tháng năm
sinh Loại đối tượng Số tiền Lý do

1 2 3 4 5 6 7
1 Phạm Văn Be Trường An - Ba Thành 01-01-1960 Người khuyết tật đặc biệt nặng 720.000 cắt tháng 03/2024,

 lý do chết

2 Phạm Thị Găm Trường An - Ba Thành 01-01-1953
Hộ gia đình chăm sóc người

khuyết tật đặc biệt nặng là Phạm
Văn Be

360.000
cắt tháng 03/2024,

 lý do đối tượng KTĐBN đã
chết

Cộng: 02 720.000
Thuyết minh:
1- Đối tượng chuyển đi: Số người ...........…………. Số tiền ...........…….  đồng
2- Đối tượng hết thời hạn hưởng: Số người : 0 .  Số tiền ………….. đồng
3- Đối tượng chết: Số người: 01.  Số tiền:  720.000 đồng
4- Đối tượng giảm khác: Số người: 01 Số tiền: 360.000 đồng

Ba Thành, ngày    tháng 02 năm 2024
Người lập CHỦ TỊCH 
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Đơn vị: UBND XÃ BA THÀNH
Bộ phận: ……………….

Mã đơn vị SDNS: ……….    Số: ……..
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢM THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO TRỢ XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Tháng 5 năm 2024
Đơn vị tính: Đồng

STT Họ và tên Địa chỉ ngày tháng năm
sinh Loại đối tượng Số tiền Lý do

1 2 3 4 5 6 7

1 Phạm Thị Chín Huy Ba 2 - Ba Thành 01-01-1945
Người cao tuổi từ 75 tuổi đến
80 tuổi thuộc hộ nghèo sống

vùng kinh tế - xã hội khó khăn
360.000 cắt tháng 5/2024,

 lý do chết.

Cộng: 02 360.000
Thuyết minh:
1- Đối tượng chuyển đi: Số người ...........…………. Số tiền ...........…….  đồng
2- Đối tượng hết thời hạn hưởng: Số người : 0 người .  Số tiền: 0 đồng
3- Đối tượng chết: Số người: 01.  Số tiền: 360,000 đồng
4- Đối tượng giảm khác: Số người: 0. Số tiền: 0 đồng

Ba Thành, ngày    tháng 5 năm 2024
Người lập CHỦ TỊCH 

          Nguyễn Thị Thanh Tùng Phạm Thị Minh Đôi
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Đơn vị: UBND XÃ BA THÀNH
Bộ phận: ……………….

Mã đơn vị SDNS: ……….    Số: ……..
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢM THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO TRỢ XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Tháng 5 năm 2024
Đơn vị tính: Đồng

STT Họ và tên Địa chỉ ngày tháng năm
sinh Loại đối tượng Số tiền Lý do

1 2 3 4 5 6 7

1 Phạm Duy Thương Trường An - Ba Thành 16-05-2021
TE dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo,
hộ cận nghèo sống vùng KTXH

khó khăn
540.000 cắt tháng 5/2024,

 lý do hết tuổi hưởng trợ cấp

Cộng: 02 540.000
Thuyết minh:
1- Đối tượng chuyển đi: Số người ...........…………. Số tiền ...........…….  đồng
2- Đối tượng hết thời hạn hưởng: Số người : 01 người .  Số tiền 540.000 đồng
3- Đối tượng chết: Số người: 0.  Số tiền: 0 đồng
4- Đối tượng giảm khác: Số người: 0. Số tiền: 0 đồng

Ba Thành, ngày    tháng 4 năm 2024
Người lập CHỦ TỊCH 

          Nguyễn Thị Thanh Tùng Phạm Thị Minh Đôi
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Đơn vị: UBND XÃ BA THÀNH
Bộ phận: ……………….

Mã đơn vị SDNS: ……….    Số: ……..
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢM THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO TRỢ XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Tháng 6 năm 2024
Đơn vị tính: Đồng

STT Họ và tên Địa chỉ ngày tháng năm
sinh Loại đối tượng Số tiền Lý do

1 2 3 4 5 6 7

1 Phạm Hoàng Huy Quốc Huy ba 2 - Ba Thành 24-06-2021
TE dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo,
hộ cận nghèo sống vùng KTXH

khó khăn
540.000 cắt tháng 6/2024,

 lý do hết tuổi hưởng trợ cấp

Cộng: 02 540.000
Thuyết minh:
1- Đối tượng chuyển đi: Số người ...........…………. Số tiền ...........…….  đồng
2- Đối tượng hết thời hạn hưởng: Số người : 01 người .  Số tiền 540.000 đồng
3- Đối tượng chết: Số người: 0.  Số tiền: 0 đồng
4- Đối tượng giảm khác: Số người: 0. Số tiền: 0 đồng

Ba Thành, ngày    tháng 5 năm 2024
Người lập CHỦ TỊCH 

          Nguyễn Thị Thanh Tùng Phạm Thị Minh Đôi
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Đơn vị: UBND XÃ BA THÀNH
Bộ phận: ……………….

Mã đơn vị SDNS: ……….    Số: ……..
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢM THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO TRỢ XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Tháng 03 năm 2025
Đơn vị tính: Đồng

STT Họ và tên Địa chỉ ngày tháng năm
sinh Loại đối tượng Số tiền Lý do

1 2 3 4 5 6 7

1
Phạm Ngọc Chính Trường An - Ba Thành 23-10-2022

TE dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo,
hộ cận nghèo sống vùng KTXH

khó khăn
750.000

cắt tháng 03/2025,
 lý do đã chuyển đi nơi khác

sinh sống
Cộng: 01

Thuyết minh:
1- Đối tượng chuyển đi: Số người ...........…………. Số tiền ...........…….  đồng
2- Đối tượng hết thời hạn hưởng: Số người : 01 người .  Số tiền 750.000 đồng
3- Đối tượng chết: Số người: 0.  Số tiền: 0 đồng
4- Đối tượng giảm khác: Số người: 0. Số tiền: 0 đồng
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